
Mã hồ sơ: H24.18-260919-180004 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /TB-SYT 

 
Hải Phòng, ngày       tháng        năm 2026 

 

THÔNG BÁO 
Công bố Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo đáp ứng yêu cầu 

là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy 
định về Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

Căn cứ Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26/4/2018 của Cục Khoa học công 
nghệ và Đạo tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính 
phủ; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng-
Vĩnh Bảo tại Bản Công bố số 543/BCB-BVĐKQTHPVB ngày 19/9/2026 và đối 
chiếu với các quy định tại Khoản 1 Điều 8, Điều 9 và Khoản 1 Điều 10 Nghị định 
số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ, Sở Y tế thông báo về việc 
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong 
đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau: 

1. Tên cơ sở được công bố: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI 
PHÒNG - VĨNH BẢO 

2. Số giấy phép hoạt động: Quyết định số 281/BYT-GPHĐ, do Bộ Y tế cấp 
ngày 16 tháng 9 năm 2025. 

3. Địa chỉ: thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BSCKII Tăng Xuân Khoa. 

5. Điện thoại liên hệ: 0225 3958888 Email (nếu có): contact@vih.com. 

6. Đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Theo danh mục tại Phụ lục 1. 

7. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể 
nhận được công bố chi tiết: Theo danh mục tại Phụ lục 1 Bản Công bố số 
543/BCB-BVĐKQTHPVB ngày 19/9/2026 của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải 
Phòng - Vĩnh Bảo. 

8. Trách nhiệm của cơ sở thực hành: 
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a) Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được 
công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt động 
đào tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố; 

b) Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định của Nghị định số 
111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ; 

c) Phối hợp với cơ sở giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành theo 
chương trình đào tạo thực hành; 

d) Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành; 

e) Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh sách 
người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ 
đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng 
người học thực hành đang thực hành tại cơ sở. 

(Đính kèm hồ sơ của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo) 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 
liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 
- Cục KHCN và ĐT, Bộ Y tế; 
- GĐ và PGĐ SYT; 
- Các đơn vị trực thuộc SYT; 
- Các Phòng thuộc SYT; 
- Cổng TTĐT SYT; 
- Lưu: VT, TCHC (L.D.H-05b). 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Lê Minh Quang 
 



ToNG cONc rY rrANG rpNn-crcp
BENH vrpN DKer uAr puoNc - viNn nAo

56: 543 /BCB-BVDKQTHPVB

ceNG HoA xA Her cnu Ncnia. vrET NAM

DQc lfp - Tq do - H4nh phrftc

Hdi Phdng, ngdy 19 thdtg 09 ndm 202t

Co s& khSm bQnh, chfra bQnh tl6p
t<trOi

sAx coxc so
rfrng y6u cAu h ctr s& thqc hirnh trong dio t4o
ngirnh srfrc kho6

Kinh gui: So Y t6 Thdnh pfrO Uai Phdng

TOn ccr s& c6ng bii: BQnh viQn Ea khoa Qu6c t6 Hai Phdng-Vinh 86o

Sti gi6y ph6p ho4t iIQn gz 2}I/BYT-GPHD Ccv quan c6p: BQ y t6 ngdy 16 thang
09 ndm 2025.

Dia chi: Th6n Tdn Hda, Xa Vinh 86o, Thdnh ptrO Hai Phdng.

Ngudi chiu trdch nhiQm chuy6n mdn: BSCKII. Tdng XuAn Khoa

DiQn tho4i ti6n h$: 0225.3958.888 Email: contact@vih.com

Cdn cri \efri dinh s6 111/2017ND-CP ngAy 05 th5ng 10 ndm 2Ol7 cua Chinh phtr
quy ctfnh v6 t6 cl,lic ddo tpo thgc hdnh trong ddo tpo kh6i ngdnh sric kho6, BCnh vi6n
Da khoa Qu6c t6 Hei Phong-Vinh 86o c6ng UO Oa d6p ring y6u cAu aC tO chirc thgc
henh theo quy dinh v6i c6c nQi dung sau d6y:

l. Cic nginh/ chuy6n nginh diro t4o thgc hirnh: (Danh muc kdm theo - Phw

lac l)
- B6c si Y khoa
- B6c si Y hgc c6 tr,rydn
- B6c si Ring - Hdm - M?t
- Dai hgc Di0u Du0ng
- Dai hoc HQ sinh
- Dai hgc k! thuQt hinh anh y hgc
- Dai hqc X6t nghiOm
- Dai hgc Dugc
- Cao Ddng DiAu du0ng
- Cao cling H0 sinh ,

- Cao clang k! thuat hinh enh y hQc

- Cao ding K! thuAt x6t nghiQm y hqc
- Cao ding Vat l)i tri lieu & PHCN
- Cao ding Dugc
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2. Trinh tIQ dno t3o thgc hinh: (Danh muc kdm theo - Phu luc 1)

3. 56 lugng ngudi diro tgo thqc hirnh tiii Aa @ao g6m tdt ca c6c trinh dQ)
(Danh muc kdm theo - Phlt lArc I)

.l
4. Danh sich ngudi gi6ng d4y thgc hirnh tl6p ting yilu cdu (Danh mqc

kdm theo - Phw lac 2)

5. Danh s6ch khoa phdng t6 chric thrpc hirnh vir s6 giudng bQnh ho{c
gh6 ring t4i m5i khoa phdng (Danh muc kdm theo - Phu luc 2)

6. Danh mgc co s& v$t ch6t, trang ttri5t bi phgc vg diro t4o thgc hirnh
(Danh muc kdm theo - Phu luc 3)

Benh vi€n Da khoa Qu6c t6 Hai Phdng-Vinh 86o cam k6t va chiu tr6ch nhiqm
tru6c phiry ludt vd c6c nQi dung dd c6ng UO. finn d6 nghf Quy co quan xem x6t, ddng
t6i thdng tin theo quy dinh.

(Tdi li€u gr.ri kdm theo Bdn c6ng Oq.t.

BENH VIEN
Noi nhQn:
- Nhu trOn;
- Ban Gi6m d6c;
- Luu: VT, KHTH.

M DOC DIEU HANH

,tr.rry ffirn*g6r{r"



rouc cor.ib rv nANc xruH-crcp
BENH vrEN DKer uAr ruoNc - viNn nAo

ceNG HoA xA ngr cuu xcnia vr[r NAM
DQc lfp - Ts do - H4nh phfic

a

PHU LUC 1

THONG TIN CHUNG VE DAO TAO THUC HANH T4I CO 56 KHAM BBNH, CHUA BENH
(rAr rniOr iHdi oiprvrl

(Kim theo Bdn C6ng Oii sA SIS / BCB-BVDKOTHPVB ngdy 19 / 0g /2026 ct)a BAnh vi€n da khoa quric ft Hdi phdng-Wnh Bao)

STT
Mi dio

tao

Trinh
(lo

Nginh/Chuy6n

nginh

Mdn hgc/hgc

phfln/tin chi
trong chuorrg

trinh thr;c hinh

NQi dung thqc hinh
Khoa

thgc
hinh

Sii luqng

ngudi
giing
dav

(NGD)

il4t y6u
i-

cau 0
cric khoa

S6

luqng

ngudi

hqc

thqc
hirnh

tiii aa

theo

NGD

S6

giudng/gho

rlng t4i
khoa d4t

^;.yeu cau

thgc hinh

s6

luqng

dio t4o

,ti5i aa

theo

giudng/

dqt

S5

Iuflrg
dang

hec

S5

Iugng

ct6, th6

nh$n

thGm

Trinh iIQ D4i hgc

1 7720t01
Dai

hgc
Y khoa

NOi khoa

Thdm kh6m b6nh;

tri€u chring vd phuong

phap chAn doan: Thu'c

hdnh lAm sdng

Khoa

nQl
a
-) 30 s6 168 0 20

NOi khoa

Tham khrim b6nh;

tri€u chimg vd phuong

ph6p ch6n clodn; Thsc

hdnh l6m sdng

Khoa

HSCC
J 30 10 30 0 20

6

d
HI

I

i

l



STT
Me ddt

t?o

Trinh
do

Nginh/Chuy6n
nginh

M6n hgc/hgc

phAn/tfn chi

trong chuong

trinh thgc hinh

NQi dung thgc hirnh

Khoa
thgc

hinh

Sii luqng
ngudi
giing
day

(NGD)

il4t yOu
;..

cau 0
cdc khoa

S6

luqng
ngudti

hqc

thqc

hinh
tiii aa

theo

NGD

S6

giudng/gh6

ring t4i
khoa d4t

^xyeu cau

thgc hinh

S6

lugng

dito t4tr

ttii oa

theo

giudng/

dqt

S6

luqmg

dang

hec

S6

lugng
c6 th6

nh{n
thGm

Ngo4i khoa

Thdm kh6m bQnh;

triQu chimg vd phuong
',1pnap cnan ooan; Inuc

hinh l6m sdng

Khoa

ngo4i
4 40 55 16s 0 30

Sin khoa

Thdm kh6m bOnh;

tri6u chimg vd phuong

ph6p ch6n dorin: Thuc

hdnh l6m sdng

Khoa

san
2 20 40 t20 0 10

Nhi khoa

Thdm khSm bQnh;

triQu chimg vdL phuong

ph6p chAn dorln; Thqc

hdnh l6m sdng

Khoa

nhi
I 10 60 0 10

M,t

Thdm kh6m bOnh;

tri6u chirng vdL phu'ong

ph6p ch6n doiin; Thuc

hdnh 16m sdng

Khoa

khrim

b6nh

(Phdng

kh6m

mat;

1 10 0 0 10

Tai-mfii-hqng

Thdm kh6m b€nh;

triQu chf'ng vd phuo-ng

ph6p chAn do6n; Thuc

hdnh l6m sdng

Khoa

khrim

bCnh

(Phdng

kh6m

TMH)

1 10 0 0 10

180"



STT
Me dnt

t?o

Trinh
do

Nginh/Chuy6n

ngdnh

M6n hgc/hgc

phAn/tin chi

trong chucrng

trinh thqc hinh

NQi dung thlrc hinh
Khoa

thgc

hinh

Sii lugng
nguoi
gif,ng

d+v

(NGD)

il4t y6u

cAu o
cfc khoa

S6

luflrg
ngudi

hgc

thyc
hdnh

fiii aa

theo

NGD

S6

giuong/gh6

rlng t4i
khoa tl4t

^iyeu cau

thrp hinh

S6

lugng

dio tgcr

tiii aa

theo

giudng/

dqt

S6

luqng
dang

hqc

S6

lugng

c6 th6

nh$n

thOm

2 1120501
Eai

hqc

Rdng - hdm -

ma.t

C6c mdn hgc

theo chucrng

trinh ddo tpo

Rdng - hdm -

mat

Thlrc hdnh: c6c m6n

hoc theo chuong trihh
ddo tpo cta BS RHM

Khoa

kh6m

bQnh

(Phdng

kh6m

RHM)

1 10 2 6 0 6

J 7720115
Dai

hQc
Y hoc c6 truydn

C6c m6n hgc

theo chuong

trinh ddo tao

(YHCr&PHCN)

Thuc hdnh: ciic m6n

hoc theo chuong trinh

cldo tgo

Khoa

YHCT

PHCN

1 10 0 0 l0

4 7720301
Dai

hqc
Di6u du6ng

C5c m6n hoc

theo chu'ong

trinh ddo tao

cli€u du6ng (KT

Di6u du6ng;

thuc hdnh chdm

s6c ngudt bQnh)

Thuc hdnh: Chdm s6c

vd thgc hiQn crlc k!
thu6t di6u du6ng

ngudi bQnh

Khoa

n91
2 20 56 168 0 i0

Khoa

ngoai
J 30 55 165 0 15

Khoa

san
2 20 t20 0 10

Khoa

nhi
J 30 60 180 0 15

Khoa

HSCC
2 20 10 30 0 10

ft
'cr.gFilfi ya

.:l,lH Vli
,A {HE
,UOC 1
;PHOT\

,ltH Bir
\_:_r'
'?aor c26tG'::

.t
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STT
Me dilt

t?o

Trinh
do

Nginh/ChuyGn

ngirnh

Mdn hgc/hgc

phfin/tin chi

trong chuong

trinh thgc hinh

NQi dung thrpc hinh
Khoa

thgc

hirnh

S5 tuqng
nguoi
giing
dav

(NGD)

it4t y6u
l.

cau (r

qic khoa

S6

luflrg
ngudi

hqc

thgc

hinh
tiii aa

theo

NGD

sii
giu'O'ng/ghG

ring t4i
khoa d4t

^Ayeu cau

thqc hdnh

S6

Iug,ttg

dio t4,o

t6i aa

theo

giudng/

dqt

S6

lugng

dang

hgc

SO

luqng

c6 th6

nhfln

thOm

Khoa

kh6m

bCnh

2 20 0 0 0 10

5 7720302
Dai

hqc
H0 sinh

ChIm s6c sfc
kh6e s6n phu

khoa

Thgc hinh: Chdm s6c

suc khoe sdn phu khoa

Khoa

san
J 30 t20 0 10

6 7720602
Eai

hgc

Ky thuat hinh

6nh y hoc

C6c m6n hgc

theo chucrng

trinh ddo tao

KTV hinh 6nh

hgc

Thuc hdnh: C6c k!
thudt hinh 6nh y hgc

Khoa

CDHA-
Thdm

dd

chric

ndng

2 20 0 0 10

7 7720601
Eai

hqc

Ky thuAt xdt

nghiOm y hgc

C6c m6n hoc

theo chuong

trinh ddo tao x6t

nghi6m

Thuc hdnh: C6c k!
thu6t x6t nghiQm y hgc

Khoa

x6t

nghiQm

2 20 0 0 10

8 772020t
Dai

hec
Dugc hgc

Duoc llf; duoc

l6m sdng

Thqc hdnh: Dugc lli;

duoc l6m sdng

Khoa

Duo. c
2 20 0 0 10

Trinh ilQ Cao dlng

1 6720301
Cao

dAng
DiAu duong

C6c m6n hoc

theo chuong

Thuc hdnh: Chdm s6c

vd thuc hi6n c6c k!
Khoa

nQl
2 30 56 168 0 10

40



STT
Mi tlio'

t?o

Trinh
do

Ngdrnh/ChuyGn

nginh

Mdn hgc/hgc

phin/tin chi

trong chucrng

trinh thr;c hinh

NQi dung thqc hinh
Khoa

thpc
hinh

Sti lugng
ngudi
giing
day

(NGD)

il4t y6u
i."

cau (}

cic khoa

S6

luqng
ngudi

hqc

thqc

hinh
tol da

theo

NGI)

S6

giudng/gh6

ring tpi
khoa d4t

^xyeu cau

thgc hinh

sii
lugng

tlio t4o

tiii aa

theo

giudng/

dqt

s6

lugng

dang

hqc

s6

luflrg
c6 th6

nhfln

th6m

trinh ddo tpo

cliAu dudng (KT

Di6u du6ng;

thuc hdnh chdm

s6c nguoi bQnh)

thu6t di6u du6ng

ngubi bQnh

Khoa

ngo4i
4 60 55 165 0 20

Khoa

san
J 45 40 120 0 10

Khoa

nhi
J 45 60 180 0 10

Khoa

khdm

benh

2 30 0 0 10

Khoa

HSCC
2 30 10 30 0 10

2 6720303
Cao
-Joang

H0 sinh

Chdm s6c sric

kh6e sAn phu

khoa

Thuc hdnh: Chdm s6c

sric kh6e s6n php khoa

Khoa

san
J 45 40 r20 0 l0

J 672060t
Cao

ding
K! thu4.t hinh

6nh y hoc

Cric m6n hgc

theo chuong

trinh ddo t4o

KTV hinh 6nh

hgc

Thgc hanh: Cric k!
thudt hinh 6nh y hoc

Khoa

CDHA-

Thdm

dd

chf'c

ndng

2 30 0 0 10

r'4

jtJ

l/



STT
ME ddB

teo

Trinh
do

Nginh/Chuy6n
nginh

Mdn hgc/hgc

phAn/tin chi

trong chuong
trinh thqc hinh

NQi dung thgc hinh
Khoa

thgc
hinh

Sii lugng
nguoi
giing
day

(NGD)

tl4t y6u
;.-

cau (F

cfc khoa

S6

luflrg
ngudi
hqc

thqc

hinh
tiii aa

theo

NGD

s5

giudng/gh6

ring t4i
khoa tl4t

^iyeu cau

thqc hinh

S6

lugmg

dio tqo

t6i aa

theo

giudng/

dqt

S6

Irrgng

dang

hgc

s6

luqng
c6 th6

nhfn
thGm

4 6720602
Cao

ding
K! thuQt x6t

nghiQm y hgc

C6c m6n hgc

theo chucrng

trinh ddo tAo x6t

nghiQm

Thgc hanh: C6c kf
thuft x6t nghiQm y hqc

Khoa

x6t

nghiQm

2 30 0 0 10

5 6720604
Cao

dSng

K! thust Vat l),

tri li6u &
PHCN

C6c m6n hgc

theo chuong

trinh ddLo tao

KTV Vat ly tri
li6u & PHCN

Thuc hdnh: C5c k!
thuat var ly tri licu &

PHCN

Khoa

YHCT
1 15 0 0 10

6 672020t
Cao
,3
oang

Dugc
Dugc lli; dugc

16m sdng

Thgc hdnh: Duoc lf;
dugc lAm sdng

Khoa

Duo. c
2 30 0 0 10



TOXC CONC TY IIANC TBNU-CTCP

n[Nn vrEN DKer nAr pHoNG - viNn nAo

a

ceNG HoA xA ngr cnu Ncnla. vrET Naivr
DQc lfp - Tr; do - Hqnh phrric

PHU LVC 2

DANH SACn NGUOr GrANG DAy, KHOA, GTUONG DAp IINC VEU CAU THUC HANH

(Kim theo Bdn Cong UA ,ii 513 / BCB-BVDKTTHPVB ngiiy t g / 0g /2026 cua Benh viQn da khoa quoc rc Aai Phdng-I/inh Bdo)

STT Hg t6n Trinh dQ
Nginh/chuyOn

nginh

Ph4m vi ho4t
tlQng chuy6n

m6n ghi trong
CCHN

56 chring chi
hinh ngh6 KCB

Ngny c6p
CCHN

Sii nim
kinh

nghiQm
KCB

M6n hgc/hgc
phAn/tin chi

TGn
khoa/don
vi il4t y6u
cAu thrlc

hinh

S6
giudng/gh6
ring d4t
veu cau

thuc hinh
I. Huring d6n thgc hinh cho Aiii tuqng Bic si Y khoa/ Bic si RHM/ Bric si YHCT

I
Tdng Xu6n

Khoa BSCK]I NQi khoa
Kh6m b6nh,

chfr'a benh NQi
khoa

003567/HP-
CCHN

0610U20t4 T2 NQi khoi Khoa
HSCC

10

2
Dinh Thi

Phucrng Lan
BSCK]I NOi khoa

Kh6m bQnh,

chfta b€nhNdi
khoa

003160/HP-
CCHN

171t212013 l2 NOi khoa Khoa nQi 56

J E6 Quang Hii BSCKI NOi khoa

Kh6m bQnh,

chira bQnh

chuy6n khoa
N6i

0r2222111P-
CCHN

0U041202t 5 NOi khoa Khoa nQi 56

4 TrAn Qui5c CAu
B6c s! da

khoa
NOi khoa

Kh6m b€nh,
chD'a benh N6i

khoa

012258ft1P-
CCHN

2410512021 5 NQi khoa Khoa ndi 56

5
Nguy6n Ti6n

DIng ThS

Kh6m bQnh,

chCra bQnh

chuy6n khoa
N6i;Quy6t dinh
s6 rzolqo-svr
ngiry 141212017

Kh6m bQnh,

chfi'a b6nh

0049t4ltIP-
CCHN

2810312014 12 NQi khoa
Khoa
HSCC

i0NQi khoa



STT Hg t6n

a

Trinh iIQ
Ngdrnh/chuyOn

nginh

Ph4m vi ho4t
dQng chuy6n

mdn ghi trong
CCHN

56 chfng chi
hinh ngh6 KCB

Ngny cAp
CCHN

S5 nlm
kinh

nghiQm
KCB

MOn hgc/hgc
phfln/tfn chi

len
khoa/tlcrn
vi.il4t y6u
ciu thyc

hirnh

S6
giudng/gh6
r[ng {4t
yeu cau

thUc hinh

chuy6n khoa
U6i sric c6p criu

I

6
Nguy6n Thi

HoaM!
ThS.BSCKI N6i khoa

Kh6m bQnh,

chira bQnh

chuy€n khoa
N6i

006193/HP-
CCHN

301071202t NOi khoa
Khoa
HSCC

10

7
Nguy6n Duy

Son
BSCKII Ngoai khoa

Kh6m b6nh,
ch['a b6nh

Ngo4i khoa

0007881/HD-
CCHN

31108120ts 11 Ngoqi khoa
Khoa
ngo4i

55

8 D6 Cdng Danh BSCKI Ngo4i khoa
Kh6m bQnh,

chta bQnh

Ngopi khoa

010527ftrP-
CCHN

0910712018 8 Ngo4i khoa
Khoa
ngopi

9 Ph4m AnhVdn
B6c s! Y

khoa
Ngopi khoa

Kh6m b6nh,
chira bQnh

Ngo4ikhoa_

012385/HP-
CCHN

t0l0sl202l 5 Ngopi khoa
Khoa
ngo4i

55

10
Nguy6n Thanh

Phong
BSCKI Ngopi khoa

Kh5m bQnh

chira bQnh

chuyOn khoa
N

004420|LLP-
CCHN

2810212014 12 Ngo4i khoa
Khoa
ngopi

55

1l TrinhNhuHda BSCKI SAn phu khoa

Kh5m bQnh,

chti'a bQnh

chuy6n khoa
Sin khoa

003593/HP-
CCHN

2410512021 5 S6n phir khoa Khoa sin 40

12 L0 Hi0u BSCKII S6n phg khoa

KhSm bOnh,

chfi'a bqnh San

ph\r khoa-
KHHGD

001618/HP-
CCHN

2710312013 13 San phlr khoa Khoa sin 40

13 tran thriy ttr6u BSCKI Nhi khoa

KhSm b6nh,
chira b€nh

chuy0n khoa
Nhi

009321/HP-
CCFIN

261t012016 9 Nhi khoa Khoanhi 60

14 Vt Vdn Quang BSCKI Tai-mffi-hgng

Kh5mbQnh, 
I

chira bQnh

chuy6n khoa Tai
mfiihgng

0070130/TB-
CCHN

071041202r 5
Tai-mfri-

hqng

Khoa
khSm
benh

55



STT H9 t6n

t

Trinh tIQ
Nginh/chuy0n

nginh

l'h4m vi ho4t
tIQng chuy6n

mdn ghi trong
CCHN

56 chring chi
hinh ngh6 KCB

Ngny cdp
CCHN

Sd n5m
kinh

nghiQm
KCB

M6.n hgc/hgc
ph0n/tfn chi

TGn
khoa/tlcrn
v!.tl4t y6u
cAu thgc

hdnh rh hinh

giudng/gh6
ring tl4t
^;.yeu cau

I5 Vfr ThiKhrlnh
Ninh B5c si tvt6t

Kh6m b6nh,
chira b6nh

chuyOn khoa
MAr

012200tHP-
CCHN 1t/03/2021 5 Nhdn khoa

Khoa
kh6m
benh

l6 Pham Thi
'l'hanh Huy€n

B6c si Rdng-hdm-m{t

hdm

Kh6m b6nh,
chfra b6nh

chuy6n khoa
011844/HP-

CCHN 13t08/2020 6
Rdn!-hdm-

mdt

Khoa
khdm
bCnh

2

l1 Vfi Dinh Khii
B6c si y
hoc c6

Y hoc cti
truyOn

chira benh
Y co

Kh6m bQnh,
033550/BYT-

CCHN 10/03/2020 6
Y hqc c,5

tluyen

Khoa
YHCT-
PHCN

II. Huring din thgc hinh HQ sinh

I TrinhNhuHda BSCKI S6n phg khoa

SAn khoa

Kh6m bQnh,

chta bQnh
chuy€n khoa

003593/r{P-
CCHN 24/05/2021 5

Chdm s6c
s6n php khoa

Khoa sin 40

2 LO Hii5u BSCKII S6n phu khoa

Kh6m bQnh,

chfra bQnh Sin
phu khoa-
KHHGE

001618/r{P-
CCHN 27/03/2013 13

Ch[m s6c
s6n php khoa

Khoa s6n 40

J TrAn Thi Mai Cti nhdn hd
sinh

H$ sinh
Di6u dudng, hQ

sinh, k! thu6.t y
013452/HP-

CCHN 1r/12/2023 2
Chdm s6c

sAn phu khoa
Khoa sin 40

III. Hufng d6n thgc hnnh ki thugt vi6n Hinh inh y hoc

Dodn Vdn Todn

Ct nh6n
K! thu6t

hinh 6nh y Hinh rinh y hoc
Ky thuat vien

Ch6n do6n hinh
6nh

010638/HP-
CCt{N 27/08/2018 8

ThUc hanh
CEI{A

Khoa
CDHA -
TDCN

2 VfiNgoc Anh BSCKI CEHA

Kh6m b€nh.
chira b6nh

chuy6n khoa
Ch6n do6n hinh

inh

0097s6tlfP-
CCHN t0/05/20t7 9

ThUc hdnh
CDI{A

Khoa
CEHA -
TDCN

IV. Huri,ng d6n thr;c hinh X6t nghiQm y hgc

4
'l1ct"'!

iEiJ}
0Al
gu6
A-' FT

"rr{H@

1



STT H9 t6n

-

Trinh iIQ
Ngirnh/chuy6n

ngdnh

Ph4m vi ho4t
tlQng chuy6n

m6n ghi trong
CCHN

Si5 chrring chi
hnnh nbhA KCB

Ngny cfp
CCHN

Sti nlm
kinh

nghiQm
KCB

Mdn hgc/hgc
phin/tfn chi

TGn
khoa/dcrn
v! ilpt y6u
cAu thr;c

hirnh

S6
giudng/gh5
ring tl4t
y6u c0u

thuc hinh

1
Luong Thi

To6n

Ctnhen
x6t

NghiQm
Xdt nghiQm

Chuy0n khoa x6t
nghi6m

011616/t{P-
CCHN

0210612020 6 X6t nghiQm
Khoa xdt
nghi0m

2 Luu Thi Nga

Th4c si k!
thu6t xdt
nghiQm y

hoc

Xdt nghiQm
Chuy6n khoa x6t

nghiQm

0tt617ftrc-
CCHN

0210612020 6 Xdt nghiQm
Khoa x6t
nghiQm

V. Hudng din thrlc hirnh ki thuft vi0n phqc haii chrlc nlng

I Bd otrc Manh

Cao d[ng
K! thuflt
VLTL vd
Phuc h6i
chric ndng

Phpc h6i chrlc
ndng

K! thuQt vi€n
Vat ly tri 1i0u-

Phpc hdi chfc
ning

058361/HCM-
CCHN

1210912023 J
Thuc hanh

PHCN

Khoa
YHCT-
PHCN

VI. Hudng d6n thuc hinh Di6u duong

I
Nguy6n Thi

Thu Loan

Cir nh6n
Di6u

duOng

DiAu dudng
dai hqc

Ei6u dudng, hd
sinh, k! thu{t y

011621/HP-
CCHN

0210612020 6

KT Ei6u
dudng; thgc
hdnh chim
s6c nguoi

bCnh

Khoa
khAm
benh

2 Dd Thi HuC

Cil nh6n
Di6u

du6ng

DiAu du6mg
dqi hgc

Di0u du0ng, hQ

sinh, kf thuflt y
011625/HP-

CCHN
0210612020 6

KT Di6u
du0ng; thgc
hdnh chdm
s6c ngud'i

bQnh

Khoa
khSm
benh

J
Nguy6n Nggc

CAn

Cri nh6n
Di6u

du6ng

Di6u dudng
dai hoc

Didu du6'ng, h6

sinh, k! thuQt y
0116321r1P-

CCHN
0210612020 6

KT Di6u
du6ng; thgc
hdnh chdm
s6c nguoi

benh

Khoa
HSCC

10

4
PhanNggc

Phuong

Cir nh6n
DiAu

du0ng

Di6u du6'ng

ilai hgc
EiAu du6ng, hQ

sinh, k! thuflt y
0rt642ftw-

CCHN
0210612020 6

KTDi€u
du6ng; thgc
hanh chim

Khoa
HSCC

10



STT H9 t6n

a

Trinh iIQ
Nginh/chuyCn

ngiinh

Ph4m vi ho4t
dQng chuy6n

m6n ghi trong
CCHN

56 chring chi
hdnh ngh6 KCB

Ngny c6p
CCHN

Sii nIm
kinh'

nghiQm
KCB

M6n hgc/hgc
phdn/tin chi

Ien
khoa/d<rn
vi.ilgt y6u
c6u thgc

hinh

giuongighO
rlng {4t
yeu cau

hdnh
s6c ngudi

bCnh

5
Hodng Thi

Thanh Thriy
Ctnh6n

di0u du0ng

Di6u du'6ng

clai hoc Dich vu Y t6 001677/LrP-
CCHN 26/04/2013 13

KT
du6ng;thuc
hdnh chdm
soc nguo't

Khoa n6i 56

6
Nguy6n Thf

Hucrng

Cri nhAn
DiAu

du6ng

Di6u du0ng
clpi hoc

DiAu du0ng, hQ
sinh, lc! thuft y

011628/FIP-
CCHN 02/06/2020 6

KT Di6u
du6ng; thpc
hinh chdm
s6c ngudi

benh

Khoa nQi 56

7 Nguy6n TH I,e
Cu nh6n

Di6u
du6ng

Ei6u du6ng
dai hoc

Di6u du6ng, hd
sinh, k! thu6t y

011629ftrP-
CCHN 02/06/2020 6

KT
du6'ng;thgc
hinh chdm
s6c ngu&i

Khoa
ngo4i 55

8 Mai Thi Thufln Cao ilEng
tli€u du0ng

Ei6u dudng
-3cao oang Ei6u dudng 00031s4/KH-

CCHN 10/03/20t4 l2

KTDiEu
du0ng; thgc
hAnh chlm
s6c nguoi

benh

Khoa
ngopi 55

9
Nguy6n Thi

Ldnh

Ct nh6n
Didu

du0ng

Di6u du'O'ng

dai hoc
Di6u dudng, hd
sinh, k! thu6t y

011623/HP-
CCHN 02106/2020 6

KT EiCu
du6ng; thuc
hdnh chdm
s6c nguo'i

benh

Khoa
ngogi 55

l0 Nguy6n Thi
Tuytit

Cu nh6n
Di6u

du6ng

Di6u du6'ng
dai hoc

DiAu dudng, hd
sinh, k! thudt y

0rc526n8-
CCHN 03/08/2023 3

KTDiil
du6ng; thuc
hdnh chdm
s6c ngudi

benh

Khoa
ngopi 55

11
Nguy6n Thi

Thu

Ct nh6n
Di6u

du5ng

Di6u du'6ng
dai hoc

DiAu dudng, hQ
sinh, k! thuft y

011640/HP-
CCHN 02t06/2020 6

KT Di6u
dudng; thgc
hdnh chdm

Khoa nhi 60

h]iq
VIEIl
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STT Hg t6n

r!

Trinh iIQ
Nginh/chuy6n

nginh

Ph4m vi ho4t
tlQng chuy6n

mOn ghi trong
CCHN

Sii chring chi
hirnh ngh6 KCB

Ngny c6p
CCHN

Sii n5m
kinh

nghiQm
KCB

Mdn hgc/hgc
ph6n/tin chi

TGn
khoa/do'n
vi.il4t yGu

ciu thyc
hinh

ls6
I giucrng/eh6

I ring dat
I yGu ciu
I thuc hinh

s6c nguoi
bQnh

t2 Chu Thi Huv6n
Cri nh6n

DiOu

du6ng

Di6u dudng
dqi hgc

Di6u dudng, hQ

sinh, k! thu6t y
0r0113/HP-

CCHN
231t012017 8

KT Di€u
du6ng; thyc
hdnh chdm
s6c rrguoi

bCnh

Khoa nhi 60

t3
Ddo Thi
Phuong

Ct nh6n
Di0u

dudng

EiAu dudng
dai hqc Di€u du6ng

0q7081/I{P-
CCHN

0ya6l20ts 11

KT Di6u
du6ng;thr,rc
hdnh chdrrr

s6c ngudi
bCnh

Khoa nhi 60

l4 Dqng Thf Nga
Ct'nhdn

Di0u
duOng

Di6u du'6ng

dai hoc
Di6u du6ng, hQ

sinh, k! thuQt y
013106/HP-

CCHN
t910512023 3

KT Di6u
du6ng; thr,lc

hdnh cham
s6c nguli

bQnh

Khoa sin 40

15 Vfi Thi KiAu
Cri nhdn

DiAu
du6ng

Di6u du0ng
dai hqc

Di6u du0ng, hQ

sinh, k! thu{t y
0r1727|rIP-

CCHN
22/0612020 6

KT Di6u
dudng; thgc
hdnh chdm
s6c ngudi

bCnh

Khoa s6n 40

16
Nguy6n Lan

Anh

Cri nh6n
Di6u

du6'ng

Ei6u du6ng
dai hgc

Di6u du6ng, hQ

sinh, k! thudt y
01t626lHP-

CCHN
0210612020 6

KT Ei6u
du0ng; thgc
hdnh chim
s6c ngudi

bOnh

Khoa
CEHA
TDCN

VII. Hufng d6n thqc hinh Dugc si

1 o6 thi thoa
Dugc sI clai

hqc
Dugc

Nhd thu5c

QuAy thu6c
Tram v tC xd

011148/CCHND-
SYT,HNO

1210912023 J

Dugc l:i;
Dugc l6m

sdng

Khoa
dugc



t

STT H9 t6n

G

Trinh tIQ
Nginh/chuy6n

nginh

Ph4m vi ho4t
tlQng chuy6n

m6n ghi trong
CCHN

56 chfng chi
hdnh ngh6 KCB

Ngny c6p
CCHN

Si5 nlm
kinh

nghiQm
KCB

Mdn hqc/hgc
phAn/tfn chi

T0n
khoa/rlon
vi.il4t y6u
cf,u thgc

hinh

s6
giudng/gh6
ring d4t

^>.yeu cau
thqc hinh

2
Nguy6n Thi

Di6u
Thpc si Dugc

Chiu tr6ch
nhi6m quin llf
chuy0n m6n vC

dugc c[ra nhd
tlruoc

5O7/CCHN-D.
SYT-I{P

0s10312019 7

Duo. c
Duoc

t!;
l6m

sdng

Khoa
dugc

I

hr/
I
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